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V/v đề nghị ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh” như sau:

I. Tên văn bản (QPPL): Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Quy chế)

II. Mục đích xây dựng và ban hành : Tạo hành lang pháp lý, cơ chế, qui trình, thống nhất các bước trong việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch của địa phương.

III. Sự cần thiết xây dựng Quy chế :
1. Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư:

Năm 1997 tỉnh Bắc Ninh được tái lập, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ một tỉnh thuần nông đã phát triển nhanh chóng và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Năm 2018, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 161.708 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 10,6% so với năm 2017; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 76,6% (trong đó, công nghiệp chiếm 72,2%); dịch vụ chiếm 20,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,7%.

Kết quả đạt được nêu trên khẳng định chủ trương, giải pháp đúng đắn của tỉnh trong việc tập trung thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó có công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của Bắc Ninh đến các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến hết năm 2018, tỉnh đã thu hút được 1.281 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 17,2 tỷ USD; 1.279 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 150.110 tỷ đồng. Quý I năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 642,37 triệu USD, thu hút 2.175,2 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về mức độ hấp dẫn các dự án đầu tư nước ngoài.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nêu trên, tuy nhiên tình hình thu hút đầu tư vẫn còn một số hạn chế như : Tỷ lệ thu hút đầu tư lấp đầy các KCN tập trung theo qui hoạch chưa đạt như mong muốn; chưa tạo được mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, phát triển công nghiệp phụ trợ còn chậm; khả năng thu hút doanh nghiệp địa phương đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn thấp; chưa thu hút được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ xã hội; thiếu vắng các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch; chưa xây dựng được danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư cụ thể...
Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên, đó là công tác xúc tiến đầu tư chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và mang tính chuyên nghiệp, các Sở, ngành, địa phương còn thiếu chủ động tham gia vào công tác xúc tiến đầu tư, hiện tỉnh cũng chưa xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về xúc tiến đầu tư làm cơ sở thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư. 
Dự báo nhu cầu đầu tư toàn xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới rất lớn, đặc biệt khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, vì vậy việc xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về xúc tiến đầu tư là cần thiết nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại:

Hoạt động xúc tiến thương mại trong những năm qua đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp địa phương. 

Kết quả hoạt động chính giai đoạn 2015-2018 đã tổ chức 09 kỳ hội chợ triển lãm trong tỉnh ( bình quân mỗi kỳ có tổng số 250-300 gian hàng, số lượt khách tham quan, mua sắm khoảng 3 vạn lượt/người, tổng doanh thu của các gian hàng ước đạt từ 3,5-4 tỷ đồng/kỳ) và tham gia 12 kỳ hội chợ tại các tỉnh, thành phố : Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định; Tổ chức 14 lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh; kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở SXKD; Hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ 89 thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho doanh nghiệp địa phương; Biên tập xuất bản 750 cuốn ấn phẩm “Thương hiệu doanh nghiệp Bắc Ninh” và 1.000 cuốn “Sản phẩm làng nghề và đặc sản nổi tiếng Bắc Ninh”, song ngữ Việt – Anh; Liên kết quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương trên Cổng thông tin Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (http://tuhaoviet.vn);  Xây dựng và tổ chức thực hiện 02 đề án hội chợ triển lãm thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và 03 đề án thương mại điện tử thuộc chương trình thương mại điện tử quốc gia thực hiện tại Bắc Ninh.
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và doanh nghiệp địa phương. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/4/2017 về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh hiện đại đến năm 2025, trong đó xác định xúc tiến thương mại là một trong những nhiệm vụ cần thiết để thực hiện các mục tiêu đề ra. Đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương, UBND tỉnh đã ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh” kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016. Đây là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của địa phương hàng năm. 
Tuy nhiên Quy chế xúc tiến thương mại của tỉnh nêu trên được xây dựng dựa trên nội dung qui định tại Quyết định số 72/ 2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Hiện nay Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg  ngày 15/11/2010 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều nội dung trong Qui chế xúc tiến thương mại của tỉnh không còn phù hợp với qui định và thực tiễn.

Vì vậy, để phù hợp với những thay đổi qui định về xúc tiến thương mại, đồng thời thuận tiện trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện, cần thiết phải sửa đổi thay thế Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016, tổng hợp chung và gắn hoạt động xúc tiến thương mại với hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.  
3. Đối với hoạt động xúc tiến du lịch:

Thời gian qua, hoạt động phát triển du lịch của địa phương đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Bắc Ninh. 

Năm 2018, hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao với tổng doanh thu đạt 855 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017; tổng lượt khách đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 22% so với năm 2017. Toàn tỉnh hiện có khoảng 604 cơ sở lưu trú với 7.305 phòng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 1 khách sạn 4 sao. Các khu, tuyến, điểm du lịch tiếp tục được đầu tư và khai thác, tạo sức lan tỏa thu hút du khách, nhất là các hoạt động du lịch gắn với văn hóa tâm linh, lễ hội, các tour du lịch làng nghề, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.
Hoạt động xúc tiến du lịch thời gian qua có những đóng góp nhất định vào phát triển du lịch địa phương, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và tổ chức các hoạt động kết nối, kích cầu, phát triển tour du lịch trong tỉnh. Kết quả chính thực hiện giai đoạn 2015-2018 đó là : Tổ chức tham gia 12  kỳ triển lãm, liên hoan, festival du lịch tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Điện Biên, Hà Nam, Ninh Bình; Tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, các tour, tuyến, điểm du lịch tại các các dịp lễ hội tiêu biểu của địa phương như Hội Lim, lễ hội Đền Đô, lễ hội làng Diềm, tại các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương như Festival Bắc Ninh 2014, 2018, chương trình biểu diễn hát quan họ trên thuyền hàng tháng năm 2018, 2019; Biên tập, phát hành gần 5 vạn tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm giới thiệu 04 di tích quốc gia đặc biệt Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp, Đền Đô, Chùa Phật Tích và 05 làng nghề truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Gỗ Phù Khê, Tranh Đông Hồ, Gốm Phù Lãng, Đồng Đại Bái, Tre Xuân Lai; Thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông (Ban văn nghệ Đài TH Việt Nam, VTC, Đài PTTH Bắc Ninh, Tạp chí du lịch...) giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch, tour du lịch của địa phương.
Mặc dù đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên hoạt động xúc tiến du lịch hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, còn bị động, lúng túng do chưa được đầu tư chiều sâu và mang tính chuyên nghiệp, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp kinh doanh du lịch và đơn vị hoạt động xúc tiến du lịch, hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch còn rời rạc, thiếu tập trung, chưa kêu gọi, thu hút được các nguồn lực lớn đầu tư cho du lịch, hiện cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương cũng chưa được xây dựng và triển khai thực hiện…
Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/2018/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐPTDL ngày 3/12/2018 về hoạt động phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018- 2020.
Vì vậy, để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch, góp phần thực hiện các mục tiêu phát du lịch của địa phương, cần thiết phải xây dựng, ban hành chính sách, qui định về xúc tiến du lịch làm cơ sở xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến du lịch của địa phương hàng năm và từng giai đoạn.  

VI. Căn cứ pháp lý xây dựng Quy chế :
1. Về xúc tiến đầu tư:

a) Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. Trong đó có qui định nhiệm vụ của UBND tỉnh tại khoản 1 điều 8 : 
“Điều 8. Hoạt động xúc tiến đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo thẩm quyền xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư kèm theo kinh phí phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và thực tế của địa phương; tham khảo chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia hàng năm để xây dựng, điều chỉnh nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư của mình cho phù hợp, bảo đảm không chồng chéo. 

Nguồn kinh phí của hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương được thực hiện trực tiếp từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương.”    

b) Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Trong đó có qui định các hình thức, nội dung xúc tiến đầu tư từ điều 10 đến điều 17 (đã thể hiện tại điều 8 của dự thảo Quy chế) và qui định nhiệm vụ của UBND tỉnh tại điều 30.
“Điều 30. Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm và đề xuất các hoạt động đưa vào chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.
2. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư của mình và các hoạt động được phân công thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

3. Hỗ trợ việc triển khai hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư do các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan thực hiện trong phạm vi quản lý của mình khi có yêu cầu.

4. Các trách nhiệm cụ thể khác theo quy định của Quy chế này”
c) Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Trong đó có qui định chi tiết nội dung và định mức chi xúc tiến đầu tư tại điều 5, điều 6 (đã thể hiện chi tiết tại điều 8, điều 9 của dự thảo Quy chế)
2. Về xúc tiến thương mại:

a) Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Trong đó có qui định hình thức, nội dung xúc tiến thương mại tại điều 9 (điều 9 đã được sửa đổi theo khoản 2 điều 1 Quyết định 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/2/2019), điều 10 và điều 11 (điều 11 qui định nội dung xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo, không phù hợp với Bắc Ninh nên không đưa vào dự thảo Quy chế); mức hỗ trợ qui định tại điều 12; hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương qui định tại điều 8.

“Điều 8. Hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các tổ chức xúc tiến thương mại thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế này, xây dựng nội dung xúc tiến thương mại và mức hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực tế của địa phương và các quy định của luật pháp hiện hành về xúc tiến thương mại để làm căn cứ cho các tổ chức xúc tiến thương mại của địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.
Nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương được thực hiện trực tiếp từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét phê duyệt các đề án xúc tiến thương mại thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại địa phương có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.
b) Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010. Theo đó, điều 9 của Quyết định 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi theo khoản 2 điều 1 Quyết định 12/2019/QĐ-TTg (đã thể hiện tại điều 10 của dự thảo Quy chế); điều 12 của Quyết định 72/2010/QĐ-TTg được sửa đổi theo khoản 3 điều 1 Quyết định 12/2019/QĐ-TTg (đã thể hiện tại khoản 1 điều 12 của dự thảo Quy chế)
c) Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Trong đó có qui định chi tiết tại điều 6 hướng dẫn nội dung và mức hỗ trợ đối với hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước qui định tại điều 10 Quyết định 72/2010/QĐ-TTg (đã thể hiện tại điều 11 và khoản 2 điều 12 của dự thảo Quy chế).
3. Về xúc tiến du lịch: 

a) Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2013-2020. Trong đó có qui định hình thức, nội dung xúc tiến du lịch tại khoản 2 điều 1 (đã thể hiện tại điều  điều 13 của dự thảo Quy chế) và qui định nhiệm vụ của UBND tỉnh tại điểm đ khoản 4 điều 1:

“đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Trên cơ sở Chương trình, xây dựng, lập kế hoạch, bố trí kinh phí hằng năm để triển khai các hoạt động liên quan trên địa bàn.

- Chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép với các hoạt động liên quan để đạt được mục tiêu của Chương trình.”
b) Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày12/11/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020. Trong đó tại điều 8 có qui định đối hoạt động xúc tiến du lịch tại địa phương : 

“Điều 8. Đối với hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương

 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn về nội dung và định mức chi quy định tại Thông tư liên tịch này để xây dựng các đề án xúc tiến du lịch, lập kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai đề án từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư liên tịch này”

Theo đó, chi tiết nội dung và định mức chi xúc tiến du lịch của địa phương thực hiện theo qui định  tại điều 5, điều 6, điều 7 của Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL (đã thể hiện chi tiết tại điều 8, điều 9 của dự thảo Quy chế)
V. Kiến nghị:
Trên cơ sở dự thảo nội dung, xin ý kiến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh và được Sở Tư pháp thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh”
Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện./.
(Có dự thảo ban hành Quy chế và nội dung giải trình tiếp thu ý kiến kèm theo)
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